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1.6 1.199 1.6 0.715 1.0 0.184

SOCO9402 SOCO9403 SOCO9404

SOCO9405 SOCO9406 SOCO9407 SOCO9408

SOCO9411 SOCO9412 SOCO9421 1.0 0.17SOCO9422

T

(mm)

T

(mm)

T

(mm)

T

(mm)

C1687 14.2 3.668 1.6392.5JM14 C1697 2.9894.0

C1698 2.4463.0

KHUNG BAO KHUNG CÁNH

KHUNG VÁCH

KE GÓC KE GÓC KE GÓC

KE GÓC

SOCO14201 1.6 2.205 1.6 1.475 1.6 1.607SOCO14202 SOCO14203

RAY BẰNG CÓ GỜ BẢN 140 KHUNG VÁCH

ỐP KHUNG BAO NGANG TRÊN

THANH ỐP HÔNGCÁNH

(RAY DẪN HƯỚNG)

Mã số
Tên gọi

Mã số
Tên gọi

Mã số
Tên gọi

Mã số
Tên gọi

T.lượng
(kg/m)

T.lượng
(kg/m)

T.lượng
(kg/m)

ỐP KHUNG BAO CỨNG (HÈM CÁNH)

RAY BẰNG (2 RAY)THANH ĐỐI ĐẦU CỬA 4 CÁNH THANH ỐP ĐẦU CÁNH

RAY BẰNG (3 RAY)

ĐỐ T NẸP KÍNH THƯỜNG NẸP KÍNH HỘP
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SOCO12001 2.0 1.958 SOCO12002 2.0 1.497 SOCO12003 2.0 0.860 SOCO12004 2.0 1.359

SOCO12005 2.0 1.307 SOCO12006 2.0 1.944 SOCO12007 1.4 0.475 SOCO12008 2.0 0.476

SOCO12009 1.6 1.526 SOCO12010 2.0 1.055 SOCO12011 1.0 0.262 SOCO12012 1.0 0.197

SOCO18001 2.0 2.747 2.0 2.201 1.6 1.288SOCO18002 SOCO18003 SOCO18004 2.0 2.069

2.0 2.006 2.0 1.917SOCO18005 SOCO18006 SOCO18007 2.0 2.068 1.6 2.036SOCO18008

SOCO18010 1.0 0.309 1.5 0.078SOCO18011

Mã số
Tên gọi

T

(mm)

T.lượng
(kg/m)

Mã số
Tên gọi

T

(mm)
T.lượng
(kg/m)

Mã số
Tên gọi

T

(mm)
T.lượng
(kg/m)

Mã số
Tên gọi

T

(mm)
T.lượng
(kg/m)

1.6392.5JM14 C1698 2.4463.0

ỐP  KHUNG BAO ĐỨNG THANH CÁNH ỐP HÔNG CÁNH ỐP ĐỐI ĐẦU CÁNH

KHUNG VÁCH ĐỐ  T NẸP KÍNH THƯỜNG NẸP KÍNH HỘP

KE GÓC KE GÓC

KHUNG VÁCHỐP BÊN KHUNG ĐỨNGỐP BÊN KHUNG ĐỨNGỐP BÊN KHUNG ĐỨNG

1.4 0.759SOCO18009

ỐP ĐẦU CÁNH

ỐP ĐÁY KHUNG BAO NGANG TRÊN
(RAY DẪN HƯỚNG)

KHUNG BAO RAY BẰNG (2 RAY) ỐP KHUNG BAO ĐỨNG

KHUNG BAO RAY BẰNG (3 RAY) RAY DẪN HƯỚNG ỐP BÊN KHUNG ĐỨNG

THANH CHÈN LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNGNẸP KÍNH THƯỜNG
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SOCO18001 2.0 2.747 2.0 2.201 1.6 1.288SOCO18002 SOCO18003 SOCO18004 2.0 2.069

2.0 2.006 2.0 1.917SOCO18005 SOCO18006 SOCO18007 2.0 2.068 1.6 2.036SOCO18008

SOCO18010 1.0 0.309 1.5 0.078SOCO18011

Mã số
Tên gọi

T

(mm)

T.lượng
(kg/m)

Mã số
Tên gọi

T

(mm)
T.lượng
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T
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(kg/m)
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T
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ỐP ĐẦU CÁNH
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KHUNG BAO RAY BẰNG (2 RAY) ỐP KHUNG BAO ĐỨNG

KHUNG BAO RAY BẰNG (3 RAY) RAY DẪN HƯỚNG ỐP BÊN KHUNG ĐỨNG
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